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YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua 

sắm vật tư bổ sung năm 2023 (lần 2) với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang (địa chỉ: xã Tân 

Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Bà: Nguyễn Thúy Liên- khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc 

Giang. 

Địa chỉ: xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Điện Thoại : 0989620013 

Email : baogiabvntbg@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận báo giá đồng thời bằng 2 cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc 

Giang (địa chỉ: xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang_) 

- Nhận qua email: baogiabvntbg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 08 năm 2023 đến trước 15h 

ngày 21 tháng 08 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 15h ngày 21 

tháng 08 năm 2023.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục các vật tư yêu cầu theo phụ lục gửi kèm.  

 

 



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế:   

- Địa chỉ cung cấp: tại kho của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang, xã Tân 

Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Yêu cầu về vận chuyển bảo quản: hàng hóa được bảo quản theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất, giao hàng tại kho của bên mua, mọi chi phí trong quá trình vận 

chuyển do bên bán chịu, bên mua không phải trả thêm chi phí nào khác. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến:  

- Hàng hóa được giao thành từng đợt, cung cấp trong vòng 7 ngày kể từ 

ngày nhận được yêu cầu của bên mua.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: không áp dụng 

- Thanh toán: thanh toán thành từng đợt theo khối lượng hàng hóa đã cung 

cấp, thanh toán trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên bán cung cấp đầy đủ chứng từ 

thanh toán. 

 Mẫu báo giá các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu gửi kèm yêu cầu báo giá 

dưới đây. 

 Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo đơn vị, 

- Đăng tải website bệnh viện, website 

Sở Y tế, 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Thức 
 

  



MẪU BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư, hóa chất như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư, hóa chất và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh mục 

vật tư, hóa 

chất (2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

Thông số kỹ 

thuật đề 

xuất (13) 

             

             

             

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … 

tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 



- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

 (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

 (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

 (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại 

cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

 (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

 (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

 (7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

 (9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc 
toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

 (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế 
nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào 

đơn giá của thiết bị y tế. 

 (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao 
gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi 
bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại 

thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

 (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải 
gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có) vào báo giá.  



 (13) Trong trường hợp thông số kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu đề xuất có khác biệt một phần so với thông số kỹ thuật mời chào hàng dẫn đến sự 

chênh lệch về giá cả so với mặt bằng chung của thị trường, nhà thầu điền thông tin thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá vào cột này. Trường hợp hàng hóa 

đáp ứng thông số kỹ thuật theo yêu cầu báo giá mà không có sự khác biệt dẫn đến chênh lệch giá cả so với mặt bằng chung của thị trường thì không cần 

điền cột này.  

  



PHỤ  LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT Tên danh mục Thông số kỹ thuật  

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng đề 

nghị 

1 Dung dịch giêm sa 
Điểm sôi >65 °C (1013 hPa)  

Tỷ trọng: 0.99 g/cm3 (20 °C)  
Lít 3 

2 Gel siêu âm 

Gel sử dụng trong siêu âm, trong, không mùi, 

phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, 

Không có formaldehyde, không phát hiện vi 

khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa.  

Lít 60 

3 Lọc khuẩn máy thở  

Chất liệu nhựa PP y tế, tác dụng: Diệt khuẩn, vi 

rút, đờm khạc, cách nhiệt và giữ ẩm; chống 

nhiễm khuẩn chéo cho bệnh nhân và các thiết 

bị y tế khi có khí lạnh đi qua, được sử dụng kết 

hợp với bộ dây máy thở và ống nội khí quản 

Chiếc 300 

4 Gạc cầu 

Kích thước: Fi30 x 1 lớp. Gạc hình tròn được 

dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. 

Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, 

không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ 

mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt 

trùng bằng khí EO.Gas. 

Miếng 20.000 

5 Gạc cầm máu tự tiêu  

Vật liệu cầm máu Cellulose oxi hóa tái tổ hợp 

(Oxidized regenerated cellulose) 5cm x 7.5cm 

dạng lưới mềm. Hạn chế phát triển vi khuẩn và 

tác dụng kháng khuẩn trên các loại vi khuẩn kể 

cả MRAS, VRE, MRSE, PRSP. Tiệt trùng từng 

miếng bằng tia Gamma. 

Miếng 30 

6 Chỉ lanh 
Chỉ phẫu thuật không tiêu, size 80, trọng lượng 

20 gram/ cuộn.  
Cuộn 50 

7 Chỉ không tiêu đơn sợi  
Chất liệu Polyamide, số 4/0 dài 75cm, kim tam 

giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone 
Sợi 100 

8 Chỉ không tiêu đơn sợi  
Chất liệu Polyamide, số 3/0 dài 75cm, kim tam 

giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone 
Sợi 50 

9 Cồn 70 độ Cồn ethanol 70 độ Lít 200 

10 Nước Javen Javen 10-12%. Lít 150 

11 Băng dính vải 

Kích thước 5cm x 5m, nền bằng vải lụa Taffeta 

phủ keo, số sợi: 44x18/cm2, keo oxit kẽm 

không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh 

bảo vệ 

Cuộn 600 

12 Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp, đã tiệt trùng, Miếng 15000 



13 
Bơm tiêm liền kim 

dùng một lần 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 10ml; cỡ kim 

23G, 25G 
Chiếc 5000 

14 Kim luồn tĩnh mạch 

Số G18, G20, G22, G24 có cánh và cửa bơm 

thuốc. Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo 

bảo vệ đầu kim khi rút ra khỏi catheter  

- Số đường cản quang ngầm: 04 

- Đầu kim 3 mặt vát 

Chiếc 400 

15 Túi đựng rác thải 

Các màu: đen, xanh, vàng, trắng. Kích thước 

40cm x 60cm, đạt tiêu chuẩn theo quy định tại 

Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 

31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế 

và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Kg 100 

16 Lam kính  

Bằng thủy tinh, trơn 

Kích thước: 25.4 x 76.2mm 

Độ dày: 1 – 1.2mm 

Chiếc 3600 

17 Test nhanh HIV 

Test nhanh phát hiện và phân biệt các kháng 

thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm typ phụ O và 

HIV-2 

Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: ≥99,8% 

Thành phần: Cộng hợp vàng: kháng nguyên tái 

tổ hợp HIV-1 gp41, p24, HIV-2 gp36 - keo 

vàng; Vạch thử 1: kháng nguyên tái tổ hợp 

Test 700 

18 Bông thấm y tế 

Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, dùng 

trong lĩnh vực y tế. Khi hấp không bị chuyển 

màu, không bị chuyển màu với ethanol. 

Kg 20 

19 Khẩu trang y tế 
Khẩu trang y tế 4 lớp, dùng cho người lớn, nẹp 

mũi bằng kim loại, dây đeo co giãn, đàn hồi. 
Chiếc 50.000 

20 Mũ giấy 

Vật liệu: vải không dệt 100% Polypropylene có 

tác dụng chống tĩnh điện, kháng tia cực tím, 
chống ẩm… 

Có dây chun bo, có tính đàn hồi. 

Chiếc 10.000 

   Cộng: 20 khoản     
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